
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 28/8/2025
H29.109-

250821-0157

HỘ KINH DOANH LAXY TEA 

& COFFEE

Lô 24-26 đường D1, KDC 

Việt Sing, khu phố 4, 

Phường An Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
21/08/2025 15/09/2025

2 28/8/2025
H29.109-

250822-0065

CÔNG TY TNHH LƯƠNG 

THỰC THỰC PHẨM KHẢI 

NGUYÊN

Số 70E/18A Khu phố Bình 

Đáng, Phường Bình Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán buôn thực 

phẩm (gạo)
22/08/2025 10/09/2025

3 28/8/2025
H29.109-

250820-0118

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI - DỊCH VỤ FNB PHÚC 

LÂM 

Số 41A, đường Phạm Ngũ 

Lão, Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

4 28/8/2025
H29.109-

250808-0055

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 011 

_ CÔNG TY CỔ PHẦN 

AMERICANO COFFEE

46 - 48 Đường Phú Lợi, 

Phường Phú Hòa, Thành 

phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

5 28/8/2025
H29.109-

250807-0092

HỘ KINH DOANH VIFA 

ROASTERY

750 Lê Hồng Phong, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

- Sản xuất, chế biến 

cà phê; - Dịch vụ 

phục vụ đồ uống

25/08/2025 11/09/2025

6 28/8/2025
H29.109-

250811-0039

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DẦU ĂN 

THUẬN AN

Ô 55 DC 37, đường D11, 

KDC Việt Sing, khu phố 4, 

Phường An Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất dầu thực 

vật
25/08/2025 24/09/2025

7 28/8/2025
H29.109-

250821-0183

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

PYTAGO

Lầu 5, 8A/A23 Thái Văn 

Lung, Phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

8 28/8/2025
H29.109-

250822-0158

HỘ KINH DOANH MADAME 

THAO RESTAURANT

83 Hồ Tùng Mậu, Phường 

Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

9 28/8/2025
H29.109-

250822-0169

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

CƯỜNG

149 Xóm Chiếu, Phường 

Xóm Chiếu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

10 28/8/2025
H29.109-

250812-0092

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 296 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

2.01 - 2.02, Tầng 2, Riva 

Park, 504 Nguyễn Tất 

Thành, Phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

25/08/2025 24/09/2025

11 28/8/2025
H29.109-

250808-0095

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH BẾP 

MẸ ỈN 136/19 LÊ THÁNH TÔN 

– CÔNG TY TNHH MẸ ỈN 

KITCHEN

136/19 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/08/2025 17/09/2025

12 28/8/2025
H29.109-

250806-0202
CÔNG TY TNHH RÊ THỨ

13 Hồ Xuân Hương, 

Phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/08/2025 17/09/2025

13 28/8/2025
H29.109-

250811-0359

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

015 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

KING FOOD MARKET

15 Nguyên Hồng, Phường 

Hạnh Thông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục đính kèm

21/08/2025 23/09/2025

14 28/8/2025
H29.109-

250812-0293

HỘ KINH DOANH BÒ NÉ 

TIGON

1005 Phạm Văn Bạch, 

Phường An Hội Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (cửa 

hàng ăn uống)

22/08/2025 16/09/2025

15 28/8/2025
H29.109-

250822-0183

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN COOKY 

TẠI NGUYỄN GIA TRÍ

168/47 Nguyễn Gia Trí, 

Phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế: rau, củ, 

quả; Chế biến món 

ăn: gà luộc, cá kho, 

nước dùng; Kinh 

doanh dịch vụ ăn 

uống

22/08/2025 10/09/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 28/08/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

16 28/8/2025
H29.109-

250812-0097

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 308 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

G10 - G11, Tầng Trệt, The 

Manor, 91 Nguyễn Hữu 

Cảnh, Phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục (đính kèm)

22/08/2025 23/09/2025

17 28/8/2025
H29.109-

250808-0082

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 265 - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH CÔNG TY 

TNHH MINISTOP VIỆT NAM

92 - 94 Võ Oanh, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng).

25/08/2025 24/09/2025

18 28/8/2025
H29.109-

250814-0380

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA 

CÔNG TY TNHH CHAGEE 

VIỆT NAM TẠI 181 PHAN 

XÍCH LONG

Số 181 Phan Xích Long, 

Phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/08/2025 17/09/2025

19 28/8/2025
H29.109-

250822-0032

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT KINH DOANH CÀ PHÊ 

BẢO BÌNH

Số 32, khu phố 1 đường số 

174, ấp 16, Xã Bình Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói: cà 

phê, đậu nành
22/08/2025 10/09/2025

20 28/8/2025
H29.109-

250813-0007

HỘ KINH DOANH HÀ MINH 

TÂM

17B Khu phố 4, Phường 

Trung Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống ( căn 

tin )

22/08/2025 16/09/2025

21 28/8/2025
H29.109-

250822-0038

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

KINH DOANH VIỆT HÀN

Số 330 đường TX14, 

Phường Thạnh Xuân, Quận 

12

Sản xuất nước 

uống đóng bình, 

đóng chai

22/08/2025 16/09/2025

22 28/8/2025
H29.109-

250821-0117

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG VIỆT

Số 638 quốc lộ 22, khu phố 

2, Thị trấn Củ Chi, Huyện 

Củ Chi

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

23 28/8/2025
H29.109-

250821-0118

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

PHƯƠNG VIỆT

T1-09, tầng 1, Trung tâm 

thương mại Satra Củ 

Chi,1239 tỉnh Lộ 8, Ấp 

Thạnh An, xã Trung An, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

24 28/8/2025
H29.109-

250814-0070

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

86 - CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ TACO VIỆT NAM

612 đường Hà Huy Giáp, 

Khu phố 1, Phường An Phú 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
25/08/2025 17/09/2025

25 28/8/2025
H29.109-

250822-0088

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HẢI

72/31 Liên khu 16-18, 

Phường Bình Trị Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất các loại 

há cảo, xíu mại
22/08/2025 10/09/2025

26 28/8/2025
H29.109-

250817-0012

HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

THANH TUYỀN 2

200 Tân Hòa Đông, Phường 

Bình Trị Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

27 28/8/2025
H29.109-

250817-0029

HỘ KINH DOANH LÒ VỎ 

BÁNH MÌ KEBAB AN AN

122A Vành Đai Trong, Khu 

phố 13, Phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế tẩm ướp 

nhân thịt
22/08/2025 10/09/2025

28 28/8/2025
H29.109-

250817-0030

HỘ KINH DOANH QUÁN 

HÀO SỮA

158 Đường số 3, KDC Vĩnh 

Lộc, Phường Bình Tân, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

29 28/8/2025
H29.109-

250817-0040

HỘ KINH DOANH QUỲNH 

ANH

158/67/1 đường Hoàng Hoa 

Thám, Phường Bảy Hiền, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
22/08/2025 16/09/2025

30 28/8/2025
H29.109-

250811-0172

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM QUỐC TẾ 

VIMEX SG

104 Trần Đại Nghĩa, 

Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói 

thịt đông lạnh, thủy 

sản; kho lạnh bảo 

quản: thịt, thủy sản, 

thực phẩm.

22/08/2025 10/09/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

31 28/8/2025
H29.109-

250825-0096

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ SẢN 

XUẤT NƯỚC CHẤM ĐÔNG 

NAM

Số 5F/17 Bình Đông, 

Phường 14, Quận 8

Phối trộn, chiết rót: 

nước tương, nước 

mắm

25/08/2025 11/09/2025

32 28/8/2025
H29.109-

250825-0158

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TUẤN KHANG FOODS – 

KHO CHỨA HÀNG

2623 Phạm Thế Hiển, 

Phường 7, Quận 8

Đóng gói: sấu 

ngâm, bánh, mứt, 

kẹo, khô, trái cây 

sấy khô và các loại 

hạt

25/08/2025 11/09/2025

33 28/8/2025
H29.109-

250825-0093

CÔNG TY TNHH CÀ PHÊ 

ĐAN NGUYÊN

B4/9J15 đường Kênh Trung 

Ương, ấp 17, xã Vĩnh Lộc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê
25/08/2025 11/09/2025

34 28/8/2025
H29.109-

250825-0087

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HỒNG NGỌC LONG

42 Đường 12, Khu dân cư 

Gia Hoà, xã Bình Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế: rau, củ, 

quả; Kinh doanh: 

thịt, thủy sản, 

trứng, gạo, gia vị

25/08/2025 11/09/2025

35 28/8/2025
H29.109-

250826-0168

HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

RANG XAY PHƯƠNG SƠN

B13C/26TB, ấp 19, xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Rang, xay, đóng 

gói: cà phê bột, cà 

phê hạt

26/08/2025 12/09/2025

36 28/8/2025
H29.109-

250826-0175

HỘ KINH DOANH TRỌNG 

THÀNH CÀ PHÊ

B13A/65/10K ấp 17, xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Xay, đóng gói cà 

phê
26/08/2025 12/09/2025


